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	Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất



BÀI 3: HÀM SỐ LÔGARIT
TRẢ LỜI CÂU HỎI:
Câu hỏi trang 61:
Tìm x để:

a) 2x = 8;

b) 2x = 1/4;

c) 3x = 81;

d) 5x = 1/125.

Lời giải:
a) 2x = 8 ⇔ 2x = 23 ⇔ x = 3.

b) 2x = 1/4 ⇔ 2x = 2(-2) ⇔ x = -2.

c) 3x = 81 ⇔ 3x = 34 ⇔ x = 4.

d) 5x = 1/125 ⇔ 5x = 5(-3) ⇔ x = -3.

Câu hỏi trang 62:
[image: image1.png]a) Tinh log,74, log31/27.

b) C6 c4e $6 X, y ndo d& 3% =0, 2¥ = -3 hay khong ?

a)log4 = -2, logs1/27 = -3,
b} Khéng ¢6 s6 x, y ndo 08 2¥=0,2Y = -3 2> 0,2¥ > 0 v6i moi X, y.

ich Bai 3 trang 62: Hay chimg minh cac

Tra 18i cau héi
tinh chét trén

logal =logaa®=0

logaa=logza'=1




Lời giải:

[image: image2.png]Tacé:
ao2b = a% vl @ = logyb. TUr dinh nghla ta ¢6 a® = b nén al°%b = a% = b,

Dt logza® = b. Theo dinh nghla a® = a® nén a = b. Vay log.a®=b = a.




Câu hỏi trang 63:
[image: image3.png]” logys 1\logss
Tinh4°%%, (E) 3,

Lo giai:

2
4log2% — 22.log2% — (210g2%)2 — (i) - i_
L ogsd _ oy -zlogst 1 n
_— \logs3 — (5y-2logs3 — (clogszy-2 — (_) _
(25) 3=(5) 3= (5"%%) 3 9





Cho b1 = 2^3, b2 =  2^5

[image: image4.png]Tinh logabq + logabz; logabib; va so sénh cac két qua.

Lai gi

logzby + logzb; = logz2* + log; 25=3+5=8.
1085b1b7) = 10g5(2%.2° )= log,(25+)= log,(2%) = 8.

Vay logab1 + logzb; = logabibz




[image: image5.png]Tra 1&i cau héi Toan 12 Giai tich Bai 3 trang 64: Tinh logy22 + 2logq21/3
+logy3/8 .

Lo giai:

logy22 + 2logy21/3 + log23/8

= log1y22 + l0g1,21/3 + loga21/3 + log23/8
= logy2(2.1/3.1/3 .3/8) = logy;,1/12.

Tra loi cau héi Toan 12 Giai tich Bai 3 trang 64: Cho by = 25 b, = 22
Tinh logabs - logzb; , logabi/b; va so sénh cac két




[image: image6.png]Lo giai:
log, b, -log, b, =log, 25 —log, 2 =5-3=2

by 5 )
log, o = log, % = log, 2 = 2.
2

A b.
Vdylog, by ~log, by = log,




[image: image7.png]Tra 13i cau héi Toan 12 Gi
Tinh logsb, logca, logcb.

tich Bai 3 trang 65: Choa=4,b =64, c=2.

Tim mdt hé thire [i&n hé gitra ba két qua thu duge.

Lai gi

logab = logs64 = loga4® = 3.
log.a=logA=2.
logeb = logz64 = log2° = 6.

Vay log.b = log.a. log,b




BÀI TẬP:

Bài 1 (trang 68 SGK Giải tích 12):
Không sử dụng máy tính, hãy tính:

[image: image8.png]1
a) lﬂgzg;
b) log, 2;
1

) log; 43 ;

d) log,50.125.




Hướng dẫn giải chi tiết:
[image: image9.png]d) logys0.125

=log,: (0.5 =3.log,;0.5=3




Kiến thức áp dụng:
[image: image10.png]+ log, b* = cLlog, b;

L jog,b.
o

+ logi,,b:

+log,a=1.




Bài 2 (trang 68 SGK Giải tích 12): 
Tính:

[image: image11.png]a) 4'°827;
b) 27°%2;
o) 9852,

d) 4loss27




Hướng dẫn giải chi tiết:
[image: image12.png]log, 2 =log, 2
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d) Tacs:
1
log; 27 =log,,3* = -3 og; 3=log, 3

Do d6: 4°%7 = 4= :(zl)hgﬂ

= (2"'523)1 =32=09.




Kiến thức áp dụng:
[image: image14.png]+ log, b"=a.log, b;
1

+log . b=—.log,b.
= o

+alsb_p,




Bài 3 (trang 68 SGK Giải tích 12): Rút gọn biểu thức:

[image: image15.png]a) log;6.logg9.logs2;

b) log, b’ +log » b*





Lời giải:
[image: image16.png]a) log;6.logg9.log2
= (log; 6.logs 2).logg 9
= log; 2.logg®

= log; 2.log 5 3

= log; 2.§.logl 3

N

= (log;2.log,3)

v

wl

b) Piéu kién: a> 0
log, b” +log , b*
~2log, o]+ 4.%1% o|

= 2log, [b]+2log, |b|
=4log, [b]




Kiến thức áp dụng
Với a > 0; a ≠ 1 và b > 0 ta có:

[image: image17.png]+log, b*=cLlog, b;

+ log, blog,c=log, ¢,

die biét: log, b.log,a=1




Bài 4 (trang 68 SGK Giải tích 12): So sánh các cặp số sau:

[image: image18.png]a) log; 5 va log, 4;
b) logy; 2 va logs3;

¢) log, 10 va log;30.




Lời giải:
[image: image19.png]a) Dit log;S=o ; log;4=p.

39 =395 =553 5 g1,
7P=7t =47 o gl

Do d6 o> p.

b) Dit logy 3 2=ct: logs 3=p.

0,3 =0,3°832 =250,3°

Mi 0 <03 <1nén a<0 (1)

Lai c6: 5° =5 =3>5" = >0 (3)
Tr(l) vaQ)suyra: a<f .

¢) Dit log,10=c: log;30=p. Taco :
20 =2kel 2105 2% = a>3.
P50 _30<5 = p<3

Do d6: o > .




Kiến thức áp dụng
[image: image20.png]. fa<
Nea 9T s asp
B>a

SN at<aPm] 2THOSP
0<a<l:o>p




Bài 5 (trang 68 SGK Giải tích 12): a) Cho a = log303; b = log305

Hãy tính log301350 theo a, b.

b) Cho c = log153. Hãy tính log2515 theo c.

Lời giải:
[image: image21.png]2) log; 1350 = logy (30.325)

= log;,30+log;y3” +logse 5
= log3(30+ 2.logye 3+logs) 5
=1+2a+b.

b) Ta co: ¢ = log;s 3
1

= —=log;15=log;(3.5)
c

=log;3+log; 5=1+log; 5

Do d6, log, 5=-
<

—log; 3=




 [image: image22.png]Do do:

log 515

1
= logp15 = logs1s

-logs (3.5)

N\—

1 (logs 3 +logs 5)

- %(ﬁ”) - 2(llfc)

N





Kiến thức áp dụng
[image: image23.png]+ log, b* = clog, b;

L jog,b
o

+ logi,,b:

+ log, (bc) = log, b+log, ¢

1

+log,b=
logya





LÝ THUYẾT LÔGARIT

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Định nghĩa:
    Cho hai số dương a, b với a ≠ 1 . Số α thỏa mãn đẳng thức aα = b được gọi là lôgarit cơ số a của b và kí hiệu là logab. Ta viết: α = logab ⇔ aα = b.

2. Các tính chất: Cho a, b > 0, a ≠ 1 ta có:

    - logaa = 1, loga1 = 0

    - alogab = b, loga(aα) = α

3. Lôgarit của một tích: Cho 3 số dương a, b1, b2 với a ≠ 1 , ta có

    - loga(b1.b2) = logab1 + logab2
4. Lôgarit của một thương: Cho 3 số dương a, b1, b2 với a ≠ 1, ta có

    - [image: image24.png]log, = =log, b, —log, b,




    - Đặc biệt : với a, b > 0, a ≠ 1 [image: image25.png]log,—=-log, b




5. Lôgarit của lũy thừa: Cho a, b1, b2, a ≠ 1, với mọi α, ta có
    - logabα = αlogab

    - Đặc biệt: [image: image26.png]tog, 45 = L1og, &
n




6. Công thức đổi cơ số: Cho 3 số dương a, b, c với a ≠ 1, c ≠ 1 , ta có
    - [image: image27.png]log, b

log.a




    - Đặc biệt : [image: image28.png]log,c=

valog .b= llogab
log, a a a



 với α ≠ 0 .

       + Lôgarit thập phân và Lôgarit tự nhiên

       + Lôgarit thập phân là lôgarit cơ số 10. Viết: log10b = log b = lg b

       + Lôgarit tự nhiên là lôgarit cơ số e. Viết: logeb = ln b

B. Kĩ năng giải bài tập

    1. Tính giá trị biểu thức

    2. Rút gọn biểu thức

    3. So sánh hai biểu thức

    4. Biểu diễn giá trị logarit qua một hay nhiều giá trị logarit khác
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